
Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học

1 3109012998 Phạm Đức Thuận Nam 11/09/1989 Tỉnh Bình Thuận  09TDC01 6.7 Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

2 3108101038 Trần Ngọc Tuấn Nam 08/02/1990 Tỉnh Tiền Giang  09TDC01 6.3 Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

3 3109008765 Nguyễn Thị Bình Nữ 05/05/1985 Tỉnh Thanh Hóa 09TKT02 5.9 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Kế toán,

4 3109008385 Trương Thị Mỹ Lan Nữ 06/09/1991 TP. Hồ Chí Minh 09TKT02 6.4
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Thi tốt 

nghiệp trung cấp - Thực hành - Kế toán,Điểm trung bình 
tốt nghiệp < 5

5 3109010938 Võ Thị Anh Nữ 02/02/1991 Tỉnh Quảng Bình 09TKT04 6.2 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,

6 3109006763 Nguyễn Huỳnh Giao Nữ 01/01/1985 Tỉnh Hậu Giang 09TKT05 6
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5

7 3109014582 Nguyễn Thị Hoàn Nữ 15/04/1989 Tỉnh Hà Tĩnh  09TKT05 5.8
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5

8 3109013128 Nguyễn Thị Ni Nữ 01/05/1990 Tỉnh Bạc Liêu 09TKT05 6.4
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Kế toán,Điểm 

trung bình tốt nghiệp < 5

9 3109116462 Nguyễn Thị Được Nữ 28/08/1991 Tỉnh Bình Thuận  09TKT11 6.1
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Thi tốt 

nghiệp trung cấp - Thực hành - Kế toán,Điểm trung bình 
tốt nghiệp < 5

10 3109003847 Nguyễn Văn Hảo Nam Tỉnh Đồng Tháp  09TKT11 6.4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Kế toán,

11 3109003882 Nguyễn Thị Tiên Nhi Nữ 05/10/1991 Tỉnh Tiền Giang  09TKT11 6
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5

12 3109003593 Ngô Thị Hồng Hạnh Nữ 28/07/1990 Tỉnh Đăk Nông 09TKT12 6.3 Hóa học - Thi tốt nghiệp,

13 3109003892 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 19/09/1989 Tỉnh Ninh Thuận  09TKT12 6.4
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Thi tốt 

nghiệp trung cấp - Thực hành - Kế toán,Điểm trung bình 
tốt nghiệp < 5

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Thi tốt 
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14 3109010841 Trương Thị Lam Nữ 08/06/1991 Tỉnh Hà Tĩnh  09TKT12 5.8
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Thi tốt 

nghiệp trung cấp - Thực hành - Kế toán,Toán - Thi tốt 
nghiệp,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

15 3109004809 Trang Chí Linh Nam 12/11/1991 Tỉnh An Giang  09TKT12 6.1 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,

16 3109005540 Cao Thị Bé Loan Nữ 26/05/1990 Tỉnh Quảng Ngãi 09TKT12 6.4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,

17 3109006404 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 12/04/1991 Tỉnh Đồng Tháp  09TKT12 6.1
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Toán - Thi 

tốt nghiệp,Vật lý - Thi tốt nghiệp,

18 3109004851 Nguyễn Thị Nam Nữ 13/03/1990 Tỉnh Bình Thuận  09TKT12 6
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Thi tốt 

nghiệp trung cấp - Thực hành - Kế toán,Điểm trung bình 
tốt nghiệp < 5

19 3109004685 Đào Thị Kim Qui Nữ 26/08/1991 Tỉnh Bình Định  09TKT12 6 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,

20 3109003555 Ưng Thị Thu Thúy Nữ 02/02/1991 Tỉnh Phú Yên  09TKT12 6
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Thi tốt 

nghiệp trung cấp - Thực hành - Kế toán,Điểm trung bình 
tốt nghiệp < 5

21 3109003978 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 25/11/1991 Tỉnh Ninh Thuận  09TKT12 5.8
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Thi tốt 

nghiệp trung cấp - Thực hành - Kế toán,Vật lý - Thi tốt 
nghiệp,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

22 3109118490 Võ Thị Ngọc Điệp Nữ 21/02/1989 TP. Hồ Chí Minh 09TKT13 6
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Toán - Thi 

tốt nghiệp,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

23 3109006975 Mau Monica Nữ 10/07/1991 TP. Hồ Chí Minh 09TKT13 6.1
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5

24 3109014579 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 02/09/1990 Tỉnh Gia Lai  09TKT13 6.5
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Toán - Thi 

tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.Điểm trung bình tốt nghiệp < 
5

25 3109010007 Nguyễn Thị Trinh Nữ Nữ 14/04/1991 Tỉnh Đồng Tháp  09TKT13 6.4
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Hóa học - 

Thi tốt nghiệp,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

26 3109014614 Nguyễn Thị Phương Nữ 20/04/1990
Tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 

09TKT13 6
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5

27 3109007742 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Nữ 26/04/1990 TP. Hồ Chí Minh 09TKT13 6.1
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Thi tốt 

nghiệp trung cấp - Thực hành - Kế toán,Điểm trung bình 
tốt nghiệp < 5

28 3109008697 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 10/05/1991 Tỉnh Đồng Tháp  09TTC01 6.5
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Tài chính ngân 

hàng,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Tài chính 
ngân hàng,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm tr

29 3109001422 Nguyễn Quốc Toản Nam 22/04/1987 Tỉnh Long An  09TTC01 6.5
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Tài chính ngân 

hàng,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Tài chính 
ngân hàng,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm tr

30 3109147534 Lê Mai Anh Chương Nam 12/11/1990 Tỉnh Bình Định  09TTC05 6.3
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Tài chính ngân 

hàng,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Tài chính 
ngân hàng,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5ngân hàng,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

31 3109116385 Đặng Nguyễn Bảo Châu Nữ 09/09/1991 Tỉnh Bình Thuận  09TTC11 6.3 Toán - Thi tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.

32 3109144461 Bùi Ngọc Giàu Nữ 11/03/1991 Tỉnh Bến Tre  09TTC11 6.1
Toán - Thi tốt nghiệp,Vật lý - Thi tốt nghiệp,Hóa học - Thi 

tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.1 21/06/2012 03:20:13
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33 3109144396 Lê Xuân Hải Nam 19/03/1991 Tỉnh Ninh Thuận  09TTC11 6.1
Vật lý - Thi tốt nghiệp,Hóa học - Thi tốt nghiệp,Rớt môn 

văn hóa.

34 3109116423 Kiều Nữ Công Hiền Nữ 15/01/1985 Tỉnh Ninh Thuận  09TTC11 5.9 Vật lý - Thi tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.

35 3109003796 Nguyễn Hữu Tỷ Nam 11/02/1991 TP. Hồ Chí Minh 09TTC11 6.2 Hóa học - Thi tốt nghiệp,

36 3109003616 Võ Đặng Tường Vy Nữ 08/09/1991 Tỉnh Bình Dương 09TTC11 6
Toán - Thi tốt nghiệp,Vật lý - Thi tốt nghiệp,Hóa học - Thi 

tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.

37 3109004623 Đoàn Thị Tuyết Diễm Nữ 06/10/1991 Tỉnh Long An  09TTC13 5.8
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Tài chính ngân 

hàng,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Tài chính 
ngân hàng,Hóa học - Thi tốt nghiệp,Rớt m

38 3109011537 Nguyễn P Huyền Diệu Nữ 29/12/1990 Tỉnh Bình Thuận  09TTC13 5.9 Hóa học - Thi tốt nghiệp,

39 3109009618 Nguyễn Văn Toàn Nam 09/02/1991 Tỉnh Đồng Nai  09TTC13 6.3 Hóa học - Thi tốt nghiệp,

40 3109007435 Trần Ngọc Triều Nữ 22/08/1990 Tỉnh Sóc Trăng  09TTC13 6
Toán - Thi tốt nghiệp,Vật lý - Thi tốt nghiệp,Hóa học - Thi 

tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.

41 3109013891 Trần Văn Cảnh Nam 26/08/1990 Tỉnh Bến Tre  09TTH01 6.13
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Truyền thông và 

mạng máy tính,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

42 3109001568 Kim Thị út Hoa Nữ 07/04/1987 Tỉnh Trà Vinh  09TTH01 6.25
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Truyền thông và 
mạng máy tính,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Truyền thông và mạng máy tính,Điểm trung b

43 3109116452 Lê Đăng Khoa Nam 29/04/1991 Tỉnh Bến Tre  09TTH01 5.7
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Truyền thông và 
mạng máy tính,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Truyền thông và mạng máy tính,Điểm trung b

44 3109005640 Trần Thị Trúc Linh Nữ 24/09/1991 Tỉnh Tiền Giang  09TTH01 6.9
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Truyền thông và 

mạng máy tính,

45 3109011517 Trần Hoàng Ân Nam 07/08/1991 Tỉnh Long An  09TTH02 5.9
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Truyền thông và 
mạng máy tính,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình 

tốt nghiệp < 5

46 3109006198 Thái Quốc Thái Nam 16/11/1991 Tỉnh Trà Vinh  09TTH02 5.98
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Truyền thông và 

mạng máy tính,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

47 3109126727 Nguyễn Văn Bá Nam 24/10/1989 TP. Hồ Chí Minh 09TTH11 5.83
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Truyền thông và 

mạng máy tính,Vật lý - Thi tốt nghiệp,Toán - Thi tốt 
nghiệp,Hóa học - Thi tốt nghiệp,Rớt m

48 3109009509 Nguyễn Trung Hiếu Nam 18/11/1991 Tỉnh An Giang  09TTH11 6.19
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Truyền thông và 

mạng máy tính,Hóa học - Thi tốt nghiệp,Điểm trung bình 
tốt nghiệp < 5

49 3109116438 Nguyễn Minh Sang Nam 21/02/1991 Tỉnh Bến Tre  09TTH11 5.77 Vật lý - Thi tốt nghiệp,49 3109116438 Nguyễn Minh Sang Nam 21/02/1991 Tỉnh Bến Tre  09TTH11 5.77 Vật lý - Thi tốt nghiệp,

50 3109116398 Huỳnh Đức Thiện Nam 28/01/1991 TP. Hồ Chí Minh 09TTH12 5.59
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Truyền thông và 

mạng máy tính,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

51 3109014723 Phạm Quốc Thịnh Nam 16/04/1991 Tỉnh Ninh Thuận  09TTH12 6.2
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Truyền thông và 

mạng máy tính,

52 3109116346 Lê Thị Dính Nữ Tỉnh Đồng Tháp  09TTH13 5.75 Hóa học - Thi tốt nghiệp,

53 3109012544 Võ Xuân Lộc Nam 20/04/1990 Tỉnh Long An  09TXD02 5.9
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Ky thuật xây 

dựng,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

54 3109013205 Đỗ Minh Nhật Nam 12/05/1988 Tỉnh Đồng Nai  09TXD02 6.4
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Ky thuật xây 

dựng,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

55 3109013909 Phạm Văn Ninh Nam 28/09/1988 Tỉnh Bình Định  09TXD02 5.9
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Kỹ thuật xây 

dựng,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

56 3109008649 Đào Tiến Dũng Nam 21/05/1991 Tỉnh Bến Tre  09TXD12 6.5
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Ky thuật xây 

dựng,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

57 3109012558 Phan Nhựt Hòa Nam 20/06/1991 Tỉnh Bình Định  09TXD12 6
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Kỹ thuật xây 

dựng,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

58 3109008689 Nguyễn Hữu Long Nam 09/02/1991 Tỉnh Bình Định  09TXD12 6.7
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Kỹ thuật xây 

dựng,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

59 3109011592 Hồ Trường Lưu Nam 10/02/1991 Tỉnh Bình Định  09TXD12 6.2 Hóa học - Thi tốt nghiệp,

60 3109011552 Nguyễn Cao Nguyên Nam 01/06/1991 Tỉnh Bình Định  09TXD12 6.5
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Ky thuật xây 

dựng,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

61 3109008181 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 06/10/1990 Tỉnh Tiền Giang  09TXD12 5.9 Hóa học - Thi tốt nghiệp,

62 3109011629 Cao Vũ Duy Toàn Nam 15/03/1990 Tỉnh Bình Định  09TXD12 6.2 Hóa học - Thi tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.

63 3110008268 Trần Minh Phúc Nữ Tỉnh Tây Ninh  10TDC01 7.35 Nợ chứng chỉ

64 3110008497 Thang Đăng Khoa Nam 19/06/1991 Tỉnh Sóc Trăng  10TDT01 6.6 Nợ chứng chỉ

65 3110008104 Hoàng Phạm Đức Thại Nam 26/12/1988 TP. Hồ Chí Minh 10TDT01 6.8 Nợ chứng chỉ

66 3110006801 Nguyễn Bá Diệp Nữ 01/07/1982 Tỉnh Vĩnh Long  10TDT01 6.5 Nợ chứng chỉ

67 3110007519 Phạm Tạ Huyền My Nữ 22/12/1990 Tỉnh Lâm Đồng  10TDT01 7.56 Nợ chứng chỉ

68 3110006658 Trần Hữu Phước Nam 02/06/1990 Tỉnh Tiền Giang  10TDT01 6.67 Nợ chứng chỉ

69 3110006672 Phạm Hồng Sơn Nam 16/11/1991 Tỉnh Gia Lai  10TDT01 6.05 Nợ chứng chỉ

70 3110008433 Lê Thanh Tùng Nam 12/07/1989 Tỉnh Đồng Tháp  10TDT01 6.57 Nợ chứng chỉ70 3110008433 Lê Thanh Tùng Nam 12/07/1989 Tỉnh Đồng Tháp  10TDT01 6.57 Nợ chứng chỉ

71 3110006760 Nguyễn Thị Diệu Nữ 12/05/1992 Tỉnh Đăk Nông 10TKT01 6.1 Nợ chứng chỉ

72 2110001266 Ngô Thị Điều Nữ 17/01/1992 Tỉnh Tiền Giang  10TKT01 6.9
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Nợ chứng 

chỉ
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73 3110007818 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 26/08/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TKT01 6.4
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Nợ chứng 

chỉĐiểm trung bình tốt nghiệp < 5

74 3110005502 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 24/12/1992 Tỉnh Bến Tre  10TKT01 6.3
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Nợ chứng 

chỉ

75 3110007257 Đào Thị Mỹ Hạnh Nữ 15/04/1991 Tỉnh Lâm Đồng  10TKT01 6.9
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Nợ chứng 

chỉ

76 3110007821 Nguyễn Ngọc Hoa Nữ 12/01/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TKT01 6.7
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5

77 3110005740 Phan Kiều Liên Nữ 15/04/1991 Tỉnh Đồng Nai  10TKT01 6.8 Nợ chứng chỉ

78 3110001259 Phạm Thị Cẩm Nhi Nữ 04/12/1989 Tỉnh Vĩnh Long  10TKT01 7 Nợ chứng chỉ

79 3110001590 Lê Tấn Phát Nam 15/04/1991 Tỉnh An Giang  10TKT01 5.8
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Nợ chứng 

chỉĐiểm trung bình tốt nghiệp < 5

80 3110006887 Trần Thị Thái Quỳnh Nữ 26/09/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10TKT01 6
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Thi tốt 
nghiệp trung cấp - Thực hành - Kế toán,Nợ chứng 

chỉĐiểm trung bình tốt nghiệp < 5

81 3110001330 Đoàn Văn Sơn Nam 12/03/1992 Tỉnh Nghệ An  10TKT01 6.1 Nợ chứng chỉ

82 3110008000 Huỳnh Thị Kim Thanh Nữ 22/09/1991 TP. Hồ Chí Minh 10TKT01 6.1
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Nợ chứng 

chỉ

83 3110006275 Nguyễn Thị Thủy Nữ 04/08/1991 Tỉnh Đồng Nai  10TKT01 6.8 Nợ chứng chỉ

84 3110007993 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 15/08/1991 Tỉnh Long An  10TKT01 6.2
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Nợ chứng 

chỉ

85 3110007343 Nguyễn Thị ánh Tuyết Nữ 21/03/1991 Tỉnh Bến Tre  10TKT01 6.6 Nợ chứng chỉ

86 3110007277 Diệp Thị Tường Vy Nữ 29/03/1992 Tỉnh Bình Định  10TKT01 6.4 Nợ chứng chỉ

87 3110002755 Nguyễn Văn Bằng Nam 15/09/1992 Tỉnh Đồng Nai  10TKT01 7.5 Nợ chứng chỉ

88 3110007686 Đặng Thị Hồng Đào Nữ 28/09/1986 Tỉnh Trà Vinh  10TKT01 7 Nợ chứng chỉ

89 3110000999 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Nữ 20/07/1990 Tỉnh Tiền Giang  10TKT01 7.3 Nợ chứng chỉ

90 3110006723 Huỳnh Trường Giang Nam 02/04/1992 Tỉnh Tiền Giang  10TKT01 6.5 Nợ chứng chỉ

91 3110002170 Hoàng Ngọc Hà Nữ 10/08/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TKT01 5.9 Nợ chứng chỉ

92 3110007561 Nguyễn Thị Hải Nữ 20/04/1992 Tỉnh Hà Tĩnh  10TKT01 5.9 Nợ chứng chỉ

93 3110001637 Đào Vinh Hiển Nam 20/08/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TKT01 6.4 Nợ chứng chỉ

94 3110005849 Nguyễn Thị Thu Hiếu Nữ 06/11/1986 TP. Hồ Chí Minh 10TKT01 6.5 Nợ chứng chỉ

95 3110007226 Phạm Thị ánh Hoa Nữ 30/01/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TKT01 6.3 Nợ chứng chỉ

96 3110005854 Ngô Thị Mỹ Hòa Nữ 19/04/1987 Tỉnh Tiền Giang  10TKT01 7.4 Nợ chứng chỉ

97 3110005714 Đoàn Thị Thanh Hương Nữ 28/11/1992 Tỉnh Tây Ninh  10TKT01 7 Nợ chứng chỉ

98 3110001077 Nguyễn Thị Hoàng Lan Nữ 16/04/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TKT01 6.7 Nợ chứng chỉ

99 3110006271 Nguyễn Thị Luyên Nữ 25/01/1991 Tỉnh Hải  Dương 10TKT01 7.4 Nợ chứng chỉ

100 3110006771 Võ Thị Ngọc Mai Nữ 06/08/1992 Tỉnh Tiền Giang  10TKT01 6.7 Nợ chứng chỉ

101 3110007441 Trương Thị Thúy Quyên Nữ 10/12/1990 Tỉnh Long An  10TKT01 8.1 Nợ chứng chỉ

102 3110005677 Trần Thị Thu Thắm Nữ 23/12/1991 TP. Hồ Chí Minh 10TKT01 6.5 Nợ chứng chỉ

103 3110007245 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 06/02/1992 Tỉnh Long An  10TKT01 7.1 Nợ chứng chỉ

104 3110006948 Trương Minh Thật Nam 17/07/1990 Tỉnh Tiền Giang  10TKT01 6.5 Nợ chứng chỉ

105 3110007359 Nguyễn Thị Thêu Nữ 17/11/1992 Tỉnh Tiền Giang  10TKT01 6.7 Nợ chứng chỉ

106 3110006849 Đặng Thị Thiết Nữ 10/02/1991 Tỉnh Thanh Hóa 10TKT01 7 Nợ chứng chỉ

107 3110001071 Vương Thị Thu Thủy Nữ 14/07/1987 Tỉnh Quảng Ngãi 10TKT01 7.1 Nợ chứng chỉ

108 3110000460 Nguyễn Thị Nhã Trân Nữ 01/01/1987 Tỉnh Sóc Trăng  10TKT01 7.4 Nợ chứng chỉ

109 3110001780 Lê Văn Trường Nam 02/10/1989 Tỉnh Thái Bình  10TKT01 6.3 Nợ chứng chỉ

110 3110005874 Nguyễn Tường Vi Nữ 17/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TKT01 6.6 Nợ chứng chỉ

111 3110008171 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 20/02/1988 Tỉnh Khánh Hoà  10TKT02 6.6 Nợ chứng chỉ

112 3110008163 Nguyễn Thị Liễu Nữ 08/06/1991 Tỉnh Đắk Lắk 10TKT02 6.1 Nợ chứng chỉ

113 3110008548 Đào Thị Hoàng Oanh Nữ 21/08/1991 TP. Hồ Chí Minh 10TKT02 6.7
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Nợ chứng 

chỉ

114 3110008263 Huỳnh Chí Quyền Nam 04/06/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TKT02 6.8
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Kế toán,Nợ chứng 

chỉ3 21/06/2012 03:20:13
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115 3110008194 Bùi Thị Thu Trang Nữ 20/03/1991 Tỉnh Tiền Giang  10TKT02 6.1 Nợ chứng chỉ

116 3110008301 Trần Ngọc Phương Anh Nữ 14/12/1991 TP. Hồ Chí Minh 10TKT02 6.3 Nợ chứng chỉ

117 3110007539 Hoàng Thị Hằng Nữ 15/06/1988
Thành phố Hải 
Phòng 

10TKT02 6.6 Nợ chứng chỉ

118 3110008443 Hoàng Thanh Kiều Nữ 15/03/1989 Tỉnh Trà Vinh  10TKT02 6.4 Nợ chứng chỉ

119 3110008552 Trần Thị Kim Nga Nữ 07/07/1992 Tỉnh Đăk Nông 10TKT02 7.3 Nợ chứng chỉ

120 3110007999 Nguyễn Ngọc Phượng Nữ 17/02/1989 TP. Hồ Chí Minh 10TKT02 7.6 Nợ chứng chỉ

121 3110008640 Trần Thị ánh Tuyết Nữ 01/04/1991 10TKT02 7.6 Nợ chứng chỉ

122 3110008059 Lê Thị Tường Vi Nữ 27/03/1989 TP. Hồ Chí Minh 10TKT02 6.3 Nợ chứng chỉ

123 3110007265 Nguyễn Vĩnh Xuân Nam 19/08/1988 Tỉnh Long An  10TQD11 6.5
Vật lý - Thi tốt nghiệp,Hóa học - Thi tốt nghiệp,Rớt môn 

văn hóa.

124 3110006763 Ngô Kim Anh Nữ 29/12/1990 Tỉnh Đồng Tháp  10TQL01 7 Nợ chứng chỉ

125 3110006216 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 12/10/1990 Tỉnh Bắc Giang 10TQL01 6.9 Nợ chứng chỉ

126 3110002922 Đặng Thùy Mỹ Nữ 18/03/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10TQL01 7.3 Nợ chứng chỉ

127 3110007442 Trương Bảo Quốc Nam 04/12/1990 TP. Hồ Chí Minh 10TQL01 6.9 Nợ chứng chỉ

128 3110004421 Huỳnh Thị Hiếu Thảo Nữ 22/09/1992 Tỉnh An Giang  10TQL01 7.1 Nợ chứng chỉ

129 3110007872 Nguyễn Thị Kim Thảo Nữ 09/07/1992 Tỉnh Kiên Giang  10TQL01 6.9 Nợ chứng chỉ

130 3110007883 Bùi Tấn Đạt Nam 05/06/1989 Tỉnh Tiền Giang  10TQL01 6.8 Nợ chứng chỉ

131 3110007135 Nguyễn Thị ánh Hồng Nữ 20/10/1987 Tỉnh Đồng Tháp  10TQL01 6.9 Nợ chứng chỉ

132 3110007272 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 15/02/1992 Tỉnh Sóc Trăng  10TQL01 7.8 Nợ chứng chỉ

133 3110008036 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Nữ 19/05/1992 Tỉnh Kiên Giang  10TQL01 7 Nợ chứng chỉ

134 3110005419 Nguyễn Kim Thu Nữ 24/07/1992 Tỉnh Long An  10TQL01 7 Nợ chứng chỉ134 3110005419 Nguyễn Kim Thu Nữ 24/07/1992 Tỉnh Long An  10TQL01 7 Nợ chứng chỉ

135 3110006899 Hồ Thanh Thúy Nữ 02/06/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TQL01 6.6 Nợ chứng chỉ

136 3110006593 Lê Thị Huyền Trang Nữ 10/04/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10TQL01 7.1 Nợ chứng chỉ

137 3110006572 Hồng Bảo Ngọc Nam 03/08/1992 Tỉnh Tây Ninh  10TQL11 6.6 Nợ chứng chỉ

138 3110007537 Trương Hoàng Hiệp Nam 15/11/1990 Tỉnh Tây Ninh  10TQL11 6.6 Nợ chứng chỉ

139 3110005991 Nguyễn Thúy Anh Nữ 18/01/1991 Tỉnh Bến Tre  10TTC01 6 Nợ chứng chỉ

140 3110000555 Nguyễn Đức Cường Nam 19/10/1989 Tỉnh Đồng Nai  10TTC01 6.3 Nợ chứng chỉ

141 3110001777 Nguyễn Minh Đức Nam 02/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TTC01 6.2 Nợ chứng chỉ

142 3110001944
Nguyễn Ngọc 
Phương

Linh Nữ 02/09/1991 TP. Hồ Chí Minh 10TTC01 6.1 Nợ chứng chỉ

143 3110001738 Trương Thị Mỹ Linh Nữ 09/07/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TTC01 6.6 Nợ chứng chỉ

144 3110001810 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 10/03/1992 Tỉnh Long An  10TTC01 6.1 Nợ chứng chỉ

145 3110001883 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 21/04/1992 Tỉnh An Giang  10TTC01 6.6 Nợ chứng chỉ

146 3110001839 Tôn Khánh Mẫn Nữ 19/10/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TTC01 6.4 Nợ chứng chỉ

147 3110005716 Hoàng Thị Nhung Nữ 06/10/1990 Tỉnh Thanh Hóa 10TTC01 6.1 Nợ chứng chỉ

148 3110005398 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 01/11/1992 Tỉnh Long An  10TTC01 7 Nợ chứng chỉ

149 3110001893 Nguyễn Bá Tâm Nam 22/03/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TTC01 6.4 Nợ chứng chỉ

150 3110001742 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Nữ 07/09/1991 TP. Hồ Chí Minh 10TTC01 6.4 Nợ chứng chỉ

151 3110006260 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 20/10/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TTC01 6.3 Nợ chứng chỉ

152 3110006092 Huỳnh Minh Trí Nam 31/08/1991 Tỉnh An Giang  10TTC01 6.4 Nợ chứng chỉ

153 3110006699 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 19/09/1992 Tỉnh An Giang  10TTC01 6.6 Nợ chứng chỉ

154 3110001929 Nguyễn Thanh Búp Nữ Tỉnh Bạc Liêu 10TTC01 6.5 Nợ chứng chỉ

155 3110006579 Đoàn Thị Duyên Nữ 02/08/1992 Tỉnh Tiền Giang  10TTC01 6.6 Nợ chứng chỉ155 3110006579 Đoàn Thị Duyên Nữ 02/08/1992 Tỉnh Tiền Giang  10TTC01 6.6 Nợ chứng chỉ

156 3110001570 Trần Dương Thị Lin Huệ Nữ 25/08/1989 Tỉnh Long An  10TTC01 6.4 Nợ chứng chỉ

157 3110002330 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 22/05/1991 Tỉnh Bình Thuận  10TTC01 6.7 Nợ chứng chỉ4 21/06/2012 03:20:13
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158 3110006636 Ngô Thị Linh Nữ 09/10/1989 Tỉnh Nghệ An  10TTC01 7 Nợ chứng chỉ

159 3110006013 Trần Thị Phương Loan Nữ 20/04/1991 Tỉnh Khánh Hoà  10TTC01 6.5 Nợ chứng chỉ

160 3110006788 Phan Vũ Trà My Nữ 01/01/1988 Tỉnh Bến Tre  10TTC01 7.5 Nợ chứng chỉ

161 3110001716 Trương Thị Bích Ngọc Nữ 14/12/1991 Tỉnh Lâm Đồng  10TTC01 6.3 Nợ chứng chỉ

162 3110001904 Trần Cao Thắng Nam 26/09/1989 TP. Hồ Chí Minh 10TTC01 6.1 Nợ chứng chỉ

163 3110005900 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 10/10/1989 Tỉnh Long An  10TTC01 6.4 Nợ chứng chỉ

164 3110005694 Trương Thị Mỹ Trinh Nữ 09/02/1990 TP. Hồ Chí Minh 10TTC01 6.4 Nợ chứng chỉ

165 3110005946 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ 12/02/1992 Tỉnh Đắk Lắk 10TTC01 6.9 Nợ chứng chỉ

166 3110007499 Lê Hồng Hiền Nữ Tỉnh Sóc Trăng  10TTC02 6.6 Nợ chứng chỉ

167 3110008188 Lê Huy Hoàng Nam 20/10/1987 Tỉnh Đồng Nai  10TTC02 6.4 Nợ chứng chỉ

168 3110007072 Đinh Thị Kim Ngân Nữ 20/05/1992 Tỉnh Quảng Nam  10TTC02 6.8 Nợ chứng chỉ

169 3110008562 Trần Hoàng Nhân Nam 01/07/1990 Tỉnh Tiền Giang  10TTC02 6.7 Nợ chứng chỉ

170 3110007722 Lê Thị Yến Nhi Nữ 14/07/1992 Tỉnh Bình Thuận  10TTC02 6.6 Nợ chứng chỉ

171 3110007920 Huỳnh Thùy Nhiên Nữ 02/01/1990 Tỉnh Cà Mau 10TTC02 6.6 Nợ chứng chỉ

172 3110007868 La Minh Nhựt Nam 05/06/1992 Tỉnh Kiên Giang  10TTC02 6.3 Nợ chứng chỉ

173 3110008101 Nguyễn Võ Tuyết Oanh Nữ 17/11/1991 TP. Hồ Chí Minh 10TTC02 6.9 Nợ chứng chỉ

174 3110004557 Nguyễn Anh Quốc Nam 21/10/1990
Tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 

10TTC02 5.8 Nợ chứng chỉ

175 3110007994 Trần Huỳnh Bảo Sang Nam 25/09/1991 Tỉnh Bến Tre  10TTC02 6.8 Nợ chứng chỉ

176 3110007009 Trương Phước Tâm Nam 08/06/1992 Tỉnh Tiền Giang  10TTC02 6.6 Nợ chứng chỉ

177 3110008487 Nguyễn Thanh Bình Nam 22/10/1983 Tỉnh Nghệ An  10TTC02 6.9 Nợ chứng chỉ177 3110008487 Nguyễn Thanh Bình Nam 22/10/1983 Tỉnh Nghệ An  10TTC02 6.9 Nợ chứng chỉ

178 3110008460 Trần Như Bình Nữ 20/08/1989 Tỉnh Vĩnh Long  10TTC02 6.9 Nợ chứng chỉ

179 3110008622 Hờ Dươn Nữ 05/11/1991 Tỉnh Phú Yên  10TTC02 6.4 Nợ chứng chỉ

180 3110008158 Nguyễn Thị Hiền Nữ 10/05/1988
Tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 

10TTC02 6.5 Nợ chứng chỉ

181 3110006939 Võ Huy Hoàng Nam 05/12/1992 Tỉnh An Giang  10TTC02 5.8 Nợ chứng chỉ

182 3110008439 Phan Mạnh Khoa Nam 10/08/1988 TP. Hồ Chí Minh 10TTC02 6.7 Nợ chứng chỉ

183 3110008522 Phạm Lê Minh Tân Nam 29/12/1992 Tỉnh Long An  10TTC02 6.2 Nợ chứng chỉ

184 3110008366 Lê Thị Phương Thùy Nữ 05/02/1991 Tỉnh Đồng Tháp  10TTC02 6.1 Nợ chứng chỉ

185 3110008520 Nhữ Văn Tuyến Nam 27/11/1991
Tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 

10TTC02 6.7 Nợ chứng chỉ

186 3110006546 Phạm Thành Quốc Nam 03/09/1991 Tỉnh Bến Tre  10TTC11 6.1 Nợ chứng chỉ

187 3110001180 Đào Ngọc Thoa Nữ 25/03/1991 Tỉnh Bến Tre  10TTC11 6.7 Nợ chứng chỉ

188 3110005670 Bùi Anh Vân Nam 25/03/1989 Tỉnh Bình Phước  10TTH01 6.94 Nợ chứng chỉ

189 3110007576 Nguyễn Minh Huy Nam 02/05/1992 10TTH03 7.2 Nợ chứng chỉ

190 3110005090 Phan Thị Thúy Hằng Nữ 10TTH04 6.86 Nợ chứng chỉ

191 3110006059 Nguyễn Thanh Hạp Nam 06/02/1986 10TTH04 6.16 Nợ chứng chỉ

192 3110005930 Huỳnh Cang Kim Long Nam 07/10/1991 10TTH04 7.54 Nợ chứng chỉ

193 3110005856 Nguyễn Tấn Tài Nam 27/02/1991 10TTH04 7.51 Nợ chứng chỉ

194 3110001881 Lại Hồng Tiến Nam 05/11/1989 10TTH04 6.43 Nợ chứng chỉ

195 3110007022 Huỳnh Văn Bảo Nam 23/05/1991 10TTH12 6.1 Nợ chứng chỉ

196 3110007233 Phan Tấn Bình Nam 11/05/1990 Tỉnh Bạc Liêu 10TXD01 6.1
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Ky thuật xây 
dựng,Nợ chứng chỉĐiểm trung bình tốt nghiệp < 5

197 3110002260 Phạm Ngọc Duẩn Nam 10/06/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 10TXD01 5.9
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Ky thuật xây 

dựng,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Kỹ thuật xây 
dựng,Nợ chứng chỉĐiểm trung bình tốt nghidựng,Nợ chứng chỉĐiểm trung bình tốt nghi

198 3110007602 Nguyễn Ngọc Hoàng Hải Nam 12/12/1990 Tỉnh Ninh Thuận  10TXD01 5.8 Nợ chứng chỉ

199 3110007301 Nguyễn Trung Hòa Nam 21/08/1990 Tỉnh Tây Ninh  10TXD01 5.9 Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5
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200 3110007185 Đỗ Minh Huấn Nam 20/10/1992 Tỉnh Bình Định  10TXD01 6
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Ky thuật xây 

dựng,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Kỹ thuật xây 
dựng,Nợ chứng chỉĐiểm trung bình tốt nghi

201 3110007839 Đinh Văn Làm Nam 10/07/1992 Tỉnh Bình Định  10TXD01 6.2 Nợ chứng chỉ

202 3110006576 Đặng Quốc Phục Nam 18/11/1991 Tỉnh Vĩnh Long  10TXD01 6.4
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Ky thuật xây 

dựng,Nợ chứng chỉ

203 3110006478 Nguyễn Xuân Tân Nam 11/11/1990
Tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 

10TXD01 5.9 Nợ chứng chỉ

204 3110007703 Huỳnh Ngọc Thuận Nam 20/09/1992 Tỉnh Đắk Lắk 10TXD01 6.1 Nợ chứng chỉ

205 3110000581 Mai Văn Tiến Nam 30/12/1987 Tỉnh Thanh Hóa 10TXD01 6.4 Nợ chứng chỉ

206 3110007885 Nguyễn An Trường Nam 12/06/1992 Tỉnh Bình Định  10TXD01 6.4 Nợ chứng chỉ

207 3110003081 Lê Minh Tú Nam 10/12/1992 Tỉnh Bến Tre  10TXD01 6.3 Nợ chứng chỉ

208 3110006644 Đặng Thanh Tuấn Nam 19/01/1992 Tỉnh Đồng Nai  10TXD01 6.4
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Kỹ thuật xây 
dựng,Nợ chứng chỉĐiểm trung bình tốt nghiệp < 5

209 3110007375 Trần Văn Cường Nam 08/05/1989 Tỉnh Phú Yên  10TXD01 6.3 Nợ chứng chỉ

210 3110007688 Nguyễn Chí Trung Nam 15/11/1990 Tỉnh Bình Định  10TXD01 6.2 Nợ chứng chỉ

211 3110008384 Trần Ngọc Biên Nữ 16/09/1991 Tỉnh Bến Tre  10TXD02 6.4 Nợ chứng chỉ

212 3110008356 Nguyễn Hồng Phúc Nam 15/08/1991 Tỉnh Bình Thuận  10TXD02 6.1 Nợ chứng chỉ

213 3110008449 Lê Quốc Chinh Nam 11/02/1972 Tỉnh Quảng Ninh  10TXD02 7.2 Nợ chứng chỉ

214 3110008696 Phạm Thanh Phong Nam 16/04/1985 Tỉnh Long An  10TXD02 6.4 Nợ chứng chỉ

215 3110008620 Bùi Mạnh Phú Nam 01/01/1991 TP. Hồ Chí Minh 10TXD02 6.8 Nợ chứng chỉ

216 3110008628 Đào Xuân Tiến Nam 30/03/1991 Tỉnh Bình Định  10TXD02 6.5 Nợ chứng chỉ

217 3110008666 Phạm Quốc Tuấn Nam 19/12/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10TXD02 6.9 Nợ chứng chỉ

218 3110006470 Nguyễn Văn Tâm Nam 25/06/1991 Tỉnh Ninh Thuận  10TXD11 6.1
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Ky thuật xây 

dựng,Vật lý - Thi tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.Nợ chứng 218 3110006470 Nguyễn Văn Tâm Nam 25/06/1991 Tỉnh Ninh Thuận  10TXD11 6.1 dựng,Vật lý - Thi tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.Nợ chứng 
chỉĐiểm trung bình tốt nghiệp < 5

219 3110006567 Trần Văn Thi Nam 17/04/1985 TP. Hồ Chí Minh 10TXD11 6.3
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Ky thuật xây 

dựng,Hóa học - Thi tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.Nợ 
chứng chỉĐiểm trung bình tốt nghiệp < 5

220 3110006462 Nguyễn Thọ Nam 08/05/1989 Tỉnh Ninh Thuận  10TXD11 6.2
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Ky thuật xây 

dựng,Vật lý - Thi tốt nghiệp,Nợ chứng chỉĐiểm trung bình 
tốt nghiệp < 5
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